Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	 Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 
- Tên dự toán: Vật tư y tế - Hóa chất - Sinh phẩm chẩn đoán In vitro năm 2026-2027 phục vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Ea Súp.
- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất - Sinh phẩm chẩn đoán In vitro 
- Chủ đầu tư: Trung tâm y tế Ea Súp.
- Nguồn vốn: Nguồn tài chính hợp pháp (Thu DVSNC sử dụng NSNN) năm 2026-2027
- Địa điểm thực hiện: 265-267A Hùng Vương, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.
 - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quí III/2026
- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại bảng Phạm vi cung cấp  thuộc Chương IV.
- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các loại hàng hóa chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model/ký mã hiệu (yêu cầu ghi rõ model, ký mã hiệu, mã code của từng loại hàng hóa dự thầu, không được viết dưới định dạng xxx hoặc aaa, ...), hãng sản xuất, xuất xứ. 
- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 
- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.

	STT
	Tên hàng hóa
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật

	1
	Hoá chất định lượng men gan AST  
	Định lượng AST trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: TRIS Buffer pH 7.8 100 mmol/l
L-Aspartate 300 mmol/l
MDH ≥ 530 U/l
LDH ≥ 750 U/l
R2: Ketoglutarate 75 mmol/l
NADH 0.23 mmol/l
Dải đo:  4 U/L  - 692 U/l (11.5 µKat/l).
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp ≥ 495 mL 

	2
	Hoá chất định lượng men gan ALT 
	Định lượng ALT trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: TRIS Buffer pH 7.3 125.0 mmol/l L-Alanine 625.0 mmol/l 
LDH 1500 U/l
R2: Ketoglutarate 94 mmol/l 
NADH 0.23 mmol/l 
Dải đo: 3 U/l - 448 U/l (7.48 μkat/l).
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp ≥ 495 mL

	3
	Hóa chất định lượng Albumin. 
	Định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: Citrate Buffer pH 4.1 95 mmol/l
R2: Citrate Buffer pH 4.1 95 mmol/l 
Bromocresol Green 1.41 mmol/l 
Dải đo:  2.5 g/l (0.25 g/dl) - 72.6 g/l (7.2 g/dl)
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp≥ 480ml

	4
	Hoá chất định lượng Bilirubin trực tiếp
	Định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: Hydrochloric Acid (HCl) 17 mmol/l
R2: Hydrochloric Acid (HCl) 17 mmol/l 
2,5-dichlorophenyl diazonium salt (DPD) 0.4 mmol/l
Dải đo: 1.1 µmol/l  - 396 µmol/l (23 mg/dl). 
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp ≥ 112,5 mL  

	5
	Hoá chất định lượng Bilirubin toàn phần
	Định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: Hydrochloric Acid (HCl) 150 mmol/l
R2: Hydrochloric Acid (HCl) 17 mmol/l Accelerator 50 mmol/l
2,5-dichlorophenyl diazonium salt
(DPD) 1.5 mmol/l 
Dải đo:  1.2 µmol/l.  - 576 µmol/l (37 mg/dl).
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp ≥ 697,5 mL 

	6
	Hoá chất định lượng Glucose
	Định lượng Glucose trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: PHOSPHATE Buffer pH 7.5 100 mmol/l
4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/l
Phenol 1 mmol/l
Peroxidase > 1000 U/l
Glucose Oxidase > 20000 U/l
Dải đo:  0.01mmol/l  -  28.2mmol/l (508 mg/dl). 
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp ≥ 798 mL 

	7
	Hoá chất định lượng Cholesterol
	Định lượng Cholesterol  trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: PIPES Buffer pH 6.9 40 mmol/l
Mg2+ 2 mmol/l
Phenol 2 mmol/l
Peroxidase ≥100 U/l
Cholesterol Esterase ≥250 U/l
Cholesterol Oxidase ≥200 U/l
4-Amino-Antipyrine (4-AA) 0.05 mmol/l
Dải đo: 0.04 mmol/l   -  22 mmol/l (850 mg/dl). 
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp ≥ 780mL

	8
	Hoá chất định lượng HDL cholesterol trực tiếp 
	Định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương 
Thành phần: 
R1: TODB 1 mmol/l
Ascorbate oxidase 3.0 U/ml
PVS 2 mg/l
PEGME 0.2%
MgCl2 2 mmol/l
Buffer (pH 6.5) 10mmol/l
R2: Cholesterol esterase 4 U/ml
Cholesterol oxidase 10 U/ml 
Peroxidase 30 U/ml
4-aminoantipyrine 2.5 mmol/l
Detergent 0.5%
Buffer (pH 6.5) 10mmol/l
Dải đo: 0.03 mmol/l  -  2.40 mmol/l  
đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp ≥ 401 mL

	9
	Hoá chất định lượng Triglycerides  
	Định lượng Triglycerides trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: PIPES Buffer pH 7.0 43.6 mmol/l 
4 Chlorophenol 5.45 mmol/l 
LPL ≥1500 U/l
POD ≥500 U/l
Glycero-3-phos.Oxidase ≥3000 U/l
Glycerokinase ≥500 U/l 
4-Amino-Antipyrine 0.3 mmol/l 
ATP 1.65 mmol/l
Mg2+ 4.66 mmol/l
Dải đo: 0.02mmol/l. -11.0mmol/l (974 mg/dl). 
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp≥ 780 mL

	10
	Hoá chất định lượng Creatinine
	Định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương 
Thành phần: 
R1: Alkaline Buffer 200 mmol/l 
R2: Picric Acid 25.0 mmol/l 
Dải đo:  5.2 μmol/l -2734 μmol/l (31 mg/dl)
đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp  ≥ 720 mL

	11
	Hoá chất định lượng Urea  
	Định lượng Urea trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: TRIS Buffer pH 7.5 224.53 mmol/l
KG 15.47 mmol/l
ADP 0.94 mmol/l
GLDH 1.5 KU/l
Urease 17KU/l
R2: KG 57.5 mol/l
NADH 0.72 mmol/l
Dải đo:  0.31mmol/l. -  60mmol/l (360 mg/dl). 
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp≥ 654 mL

	12
	Hoá chất định lượng Protein 
	Định lượng Total protein trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: Potassium Sodium Tartrate 63.78 mmol/l 
Potassium Iodide 60.24 mmol/l 
NaOH 1.2 mol/L
R2: Potassium SodiumTartrate 51.02 mmol/l 
Potassium Iodide 60.24 mmol/l 
Cupric Sulphate 36.05 mmol/l 
NaOH 200 mmol/L 
Dải đo:  0.4 g/l.  -146 g/l (14.6 g/d)
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp ≥ 786 mL 

	13
	Hoá chất định lượng Amylase 
	Định lượng Amylase trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: Hepes buffer pH 7.25 52 mmol/l 
Sodium Chloride 87 mmol/l 
Magnesium Chloride 12.6 mmol/l 
Calcium Chloride 0.075 mmol/l 
a-Glucosidase 4000 U/l
R2: Hepes Buffer pH 7.15 52 mmol/l 
4,6-Ethylidene-G7-PNP 22 mmol/l 
Dải đo:  1.0 U/l (0.016 µKat/l) - 1988 U/l (33 µKat/l)
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp≥492 mL

	14
	Hoá chất định lượng Acid Uric 
	Định lượng Uric acid trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: Phosphate Buffer pH 7.5 150 mmol/l 
TOOS* 1.51 mmol/l 
Ascorbate Oxidase 5000 U/l 
Potassium Ferocyanide 0.024 mmol/l 
R2: Phosphate Buffer pH 7.5 150 mmol/l
4 – Aminophenazone 3.84 mmol/l 
Peroxidase 5000 U/l 
Uricase 1800 U/l
Dải đo:  1 μmol/l. -   1442 mol/l (24.4 mg/dl).. 
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp≥ 492 mL 

	15
	Thuốc thử xét nghiệm Canxi
	Định lượng Calcium  trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: Imidazole Buffer pH 6.6 100 mmol/l
Arsenazo III 0.26 mmol/l
Dải đo:  0.03 mmol/l (0.12 mg/dl)  - 4 mmol/l (16 mg/dl)
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp≥ 630ml  

	16
	Thuốc thử xác định  định lượng Gamma-Glutamyltransferase  
	Định lượng Gamma trong huyết thanh và huyết tương .
Thành phần: 
R1: TRIS Buffer pH 8.25 100 mmol/l
Glycylglycine 100 mmol/l
R2: Carboxynitroanilide 2.9 mmol/l
Dải đo:  0.47 U/l-  1200 U/l (20 µKat/l).  
Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Hộp  ≥ 492ml 

	17
	Hóa chất định lượng CK-MB  
	Định lượng CK MB
Thành phần: Glucose 20 mmol/l, Magnesium Acetate 10 mmol/l, ADP 2.0 mmol/l, CK-M Inhibiting Antibody 8000 U/l. 
Hộp≥ 155,2ml  

	18
	Hoá chất định lượng nồng độ cồn trong máu  
	Định  lượng nồng độ cồn trong máu
R1: Tris-based buffer, sodium azide
R2: alcohol dehydrogenase (ADH), nicotinamide adenine dinucleotide, sodium azide
Hộp≥ 110 mL

	19
	Hóa chất hiệu chuẩn đo nồng độ cồn trong máu 
	Dung dịch chạy hiệu chuẩn cho test Alcohol; Hộp ≥ 10mL  -Phù hợp với máy Xét nghiệm sinh hoá tự động A25 -BioSystems

	20
	Hóa chất kiểm chuẩn đo nồng độ cồn trong máu  
	Dung dịch chạy kiểm tra cho test Alcohol; Hộp≥ 2mL  

	21
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá 
	Dung dịch dùng để làm sạch hệ thống đo của máy
Thành phần:
Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts   < 5%
Genapol   1 - 5 %
Sodium hydroxide   1%.
Tiêu chuẩn: ISO13485
Hộp≥ 2000 mL 

	22
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá 
	Dung dịch dùng để làm sạch hệ thống máy sinh hóa; Hộp ≥ 700 mL  

	23
	Hoá chất hiệu chuẩn thường quy trên máy sinh hoá tự động 
	Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa
Hộp≥ 50mL 

	24
	Hoá chất nội kiểm mức 1 các test sinh hoá thường quy  
	Hoá chất kiểm chuẩn chung các thông số thường quy mức 1; Hộp ≥ 100mL 

	25
	Hoá chất nội kiểm mức 2 các test sinh hoá thường quy  
	Hoá chất kiểm chuẩn chung các thông số thường quy mức 2; Hộp ≥ 100mL 

	26
	Thuốc thử định lượng đo thời gian đông máu (APTT) 
	Actime chứa 0,1mM axit ellagic với huyền phù phospholipids chiết xuất từ não thỏ mất nước, chất đệm, chất ổn định và chất bảo quản đã được thêm vào, bao gồm 0,2% phenol. Hộp≥ 30mL  

	27
	Hóa chất đo đông máu Prothrombin Time (PT) 
	Protime LS là một thromboplastin mô từ não thỏ, có chứa ion canxi và sodium azide (<0,01%) như chất bảo quản. Hộp≥ 50mL  

	28
	Dung dịch đệm  làm xét nghiệm đông máu APTT 
	Clorua canxi clorua: 0,025 M dung dịch canxi clorua. Hộp≥ 100mL  

	29
	Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích điện giải, khí máu 
	Hóa chất sử dụng cho việc phân lượng sodium, potassium, chloride và lithium
Thành phần: buffer <0.1%, Inorganic <3.0%
Hộp≥ 1000ml 

	30
	Dung dịch hiệu chuẩn (Na,K,Cl,Ca,pH) 
	Hóa chất sử dụng cho việc hiệu chuẩn sodium, potassium, chloride và lithium
Thành phần: organic buffer <0.1%, Inorganic salts <2.0%
Lọ≥ 30ml

	31
	Hóa chất kiểm chuẩn (Na,K,Cl,Ca,pH) 
	Dung dịch kiểm chuẩn trên máy điện giải
Thành phần: organic buffer <0.1%, Inorganic salts <2.0%
Lọ≥ 30ml

	32
	Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích điện giải 
	Dung dịch rửa hàng tuần dùng cho máy điện giải
Lọ≥ 30ml 

	33
	 Dung dịch châm điện cực Na 
	Thành phần: Sodium fluorite < 1%
Lọ≥ 30ml 

	34
	Dung dịch nạp điện cực K  
	Thành phần: Buffer  < 0.5%, potassium salts  < 6.0%
Lọ≥ 30ml  

	35
	Thuốc thử nạp điện cực pH, Na, Cl  
	Thành phần: Buffer  < 0.5%, Inorganic salts  < 8.0%
Lọ≥ 30ml  

	36
	 Dịch nạp điện cực tham chiếu
	Thành phần: Buffer  < 0.5%, Inorganic salts  < 6.0%
Lọ≥ 30ml 

	37
	Điện cực xét nghiệm Natri 
	Điện cực Na. Túi  ≥ 1 cái - Phù hợp với máu xét ngiệm điện giải SFRI -3000

	38
	Điện cực xét nghiệm Kali 
	Điện cực Kali. Túi  ≥ 1 cái - Phù hợp với máu xét ngiệm điện giải SFRI' -3000

	39
	Điện cực xét nghiệm Clorid 
	Điện cực Clo. Túi  ≥ 1 cái - Phù hợp với máu xét ngiệm điện giải SFRI'' -3000

	40
	Điện cực tham chiếu
	Điện cực tham chiếu. Túi  ≥ 1 cái - Phù hợp với máu xét ngiệm điện giải SFRI'' -3000

	41
	Bộ xét nghiệm FT3 máy Elisa 
	Độ đặc hiệu các kháng thể: không có phản ứng chéo với I-Thyroxine, Iodothyrosine, Diiodothyrosine, Phenylbutzone và Natri Salicylate
Độ nhạy : 0.05pg/ml.
Hộp ≥ 96 Test

	42
	Bộ xét nghiệm FT4 máy Elisa 
	Độ chính xác: hệ số tương quan 0.9597
Độ nhạy : 0.05 ng/dl.
Hộp ≥ 96 Test

	43
	Bộ xét nghiệm TSH máy Elisa
	Độ đặc hiệu các kháng thể: không có phản ứng chéo với hGH,  FSH, LH, prolactin, hCG
Độ nhạy : 0,1- 0,2μIU / mL.
Hộp ≥ 96 Test

	44
	 Bộ xét nghiệm kháng thể kháng Toxocaracanis
	Xét nghiệm miễn dịch enzyme bán định lượng để phát hiện các kháng thể với Toxocara
Độ nhạy: 87.5%
Hộp ≥ 96 Test

	45
	Dung dịch vệ sinh tay sát khuẩn thường quy dùng trong y tế 
	Dung dịch rửa tay thủ thuật thường quy dùng trong y tế 
Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 2%
Chai ≥500ml

	46
	Cồn 70 độ
	Cồn y tế sát khuẩn. Can ≥ 20 lít

	47
	Cồn tuyệt đối
	Cồn y tế. Làm dung môi, chất đốt, chất khử khuẩn y tế. Chai ≥ 1 lít

	48
	Viên sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh
	Thành phần: Troclosense Sodium 50% kl/kl.  Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải. Hộp ≥ 100 viên

	49
	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme 
	Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính enzym làm sạch dụng cụ y tế trước khi đem đi khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn
Thành phần: Hoạt chất Protease enzyme subtilisin 0.5% 
Chai ≥ 1 Lít

	50
	Gel siêu âm
	Gel sử dụng trong siêu âm. 
Can ≥ 5L

	51
	Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu A
	Thuốc thử phát hiện nhóm máu A. Lọ ≥ 10ml

	52
	Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu B
	Thuốc thử phát hiện nhóm máu B. Lọ ≥ 10ml

	53
	Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu AB
	Thuốc thử phát hiện nhóm máu AB. Lọ ≥ 10ml

	54
	Que thử phân tích nước tiểu 11 thông số 
	Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để phát hiện định tính và bán định lượng các chất sau trong nước tiểu: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid. Que thử sử dụng một lần.

	55
	Que thử xét nghiệm ASO Latex
	Xét nghiệm ngưng kết nhanh latex để sàng lọc định tính và định lượng bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O (ASO) trong huyết thanh người. 
Độ nhạy: 98% 
Độ đặc hiệu: 97%
Hộp ≥ 100 Test

	56
	Test chẩn đoán nhanh thuốc phiện (Heroin - Morphine - Opiates) trong nước tiểu
	Mẫu phẩm : Nước tiểu
-Vùng chứng của mỗi kit thử có chứa kháng thể dê IgG kháng thỏ. Vùng kết quả của mỗi kit thử chứa tổ hợp kháng nguyên protein bò với thuốc, và trên tấm cộp hợp của mỗi kit thử chứa kháng thể kháng thuốc và đơn bào và tổ hợp hạt màu với kháng thể thỏ.
- Các thông số kỹ thuật: 
Độ nhạy tương đối: > 99.9%
Hộp ≥ 50 Test

	57
	Test chẩn đoán nhanh Ma Túy Tổng Hợp AMP (Amphetamine) trong nước tiểu
	Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine là xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện định tính, giả định có Amphetamine trong mẫu nước tiểu người.
- Các thông số kỹ thuật: 
Độ nhạy tương đối: 100.0%
Độ đặc hiệu tương đối: 100.0%
Hộp ≥ 50 Test

	58
	Test chẩn đoán ma túy Đá MET (Methamphetamine) trong nước tiểu
	 Que thử xét nghiệm định tính MET (nước tiểu) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính, giả định phát hiện sự có mặt của Methamphetamine trong mẫu nước tiểu ở người.
- Các thông số kỹ thuật: 
Độ nhạy tương đối: > 99.9%
Độ đặc hiệu tương đối: > 99.9%
Hộp ≥ 50 Test

	59
	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B
	Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương người
- ﻿Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88%
Hộp ≥ 50 Test

	60
	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C
	﻿﻿﻿ Định tính phát hiện kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng virus viêm gan C
﻿Độ nhạy tương quan: 98.7%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.6%; Độ chính xác tương quan: 99.3%
Hộp ≥ 50 Test

	61
	Test nhanh chẩn đoán HIV
	﻿Định tính phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1(Gồm tuýp O) và HIV-2
Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: >99.9%, Độ chính xác tương quan: 100%
Hộp ≥ 30 Test

	62
	Test nhanh phát hiện kháng nguyên (NS1) virus Dengue
	Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag( Ns1)
Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/ml
﻿- Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.6%,﻿﻿Độ chính xác tương quan: 93.2%
Hộp ≥ 30 Test

	63
	Test chẩn đoán nhanh 04 chất gây nghiện: Thuốc phiện, Ma túy tổng hợp, Ma túy đá, Bồ đà (MOP-AMP-MET-THC)trong nước tiểu
	Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/AMP/MOP (Nước tiểu) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính và đồng thời 4 loại chất khác nhau trong nước tiểu người.
- Ngưỡng phát hiện:
AMP: 1000ng/mL, MET: 500 ng/mL, MOP: 300 ng/mL, THC: 50 ng/mL
Hộp ≥ 25 Test

	64
	Sample well
	Giếng đựng mẫu cho máy sinh hóa. Bịch ≥ 1000 cái

	65
	Reaction Rotor
	Rotor phản ứng trên máy sinh hóa. Hộp ≥ 10 Cái

	66
	Bộ nhuộm Gram 
	Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine
Bộ 4 lọ/100 ml

	67
	Bộ nhuộm AFB
	Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylen Blue.
Bộ/3chai 100ml

	68
	Giêm sa
	Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa
Chai/500ml

	69
	Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm huyết học  
	Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485. 
Thành phần:
- Organic buffer  < 0.5%
- Sodium salts < 2,0 %
- Proteolytic enzyme < 0,5 %    
- Preservative < 0.05%       
Hộp≥ 5 lit

	70
	Dung dịch rửa đậm đặc cho máy xét nghiệm huyết học
	Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy phân tích huyết học
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
Thành phần: Sodium hypochlorite < 4,0 %
Hộp  ≥ 5 lit

	71
	Dung dịch ly giải cho máy xét nghiệm huyết học  
	Dung dịch ly giải sử dụng cho máy phân tích huyết học . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
Thành Phần:
-Ammonium salts < 3,0 %
- Ammonium oxalate < 3,0 %
- Potassium cyanide < 0,1 %
Hộp≥ 500ml

	72
	Dung dịch pha loãng cho máy xét nghiệm huyết học  
	Dung dịch pha loãng dùng sử dụng cho máy phân tích huyết học. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485.
Thành phần:
- Organic buffer < 0,1 %
- Sodium salts < 1,0 %
- Natrium azide < 0,05 %
Hộp≥ 20 lit

	73
	Dung dịch pha loãng cho máy xét nghiệm huyết học  
	Chức năng: Dung dịch pha loãng có pha kèm chất rửa đặc biệt để rửa hệ thống lấy mẫu tự động.                      
- Có 02 mã vạch tương thích trên bình                  
- Thành phần: 
+ Muối để ổn định isotonic <1.5%            
 + Thuốc chống vi trùng <0.1%                     
+ Dung dịch đệm <0.3%                            
  Tiêu chuẩn sản xuất: CE, ISO 9001, ISO 13485
Bình ≥ 20 lit

	74
	Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu
	Chức năng: Dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, tương thích với hệ thống máy tự động hoàn toàn. Phá vỡ nhanh, tự động, đảm bảo kết quả chính xác.                   
- Có 02 mã vạch tương thích trên bình  
- Thành phần     
+ Muối bậc 4 <1.0%        
+ Muối <1.5%                                       
Tiêu chuẩn sản xuất: CE, ISO 9001, ISO 13485
Bình ≥ 5lit

	75
	Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học
	Chức năng: là dung dịch dùng để làm sạch các đường ống của hệ thống máy phân tích huyết học. 
Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 13485
Lọ  ≥ 500ml

	76
	Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CK-MB mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người
	Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CK-MB  
Hộp ≥ 20ml 

	77
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CK-MB
	Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm CK-MB   
Hộp ≥ 20ml 

	78
	Nội kiếm tổng phân tích nước tiếu mức 1
	Dạng lỏng, thành phần 100% từ nước tiểu  người. Đáp ứng 13 thông số, bao gồm thông số Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chỗ (POCT). Bảo quản 2-8oC. Mở nắp trong vòng 30 ngày 2-25oC hoặc tương đương.

	79
	Nội kiếm tổng phân tích nước tiếu mức 2
	Dạng lỏng, thành phần 100% từ nước tiểu  người. Đáp ứng 13 thông số, bao gồm thông số Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chỗ (POCT). Bảo quản 2-8oC. Mở nắp trong vòng 30 ngày 2-25oC hoặc tương đương.

	80
	Chất kiểm chuẩn máy huyết học (mức trung bình)
	Dùng để kiểm chuẩn máy huyết học .
 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485.
Lọ ≥ 3ml

	81
	Thuốc thử xét nghiệm nhóm máu hệ Rh Anti D
	Thuốc thử dùng để phát hiện nhóm máu D trong mẫu máu người

	82
	Quo Lab A1c
	Dùng để xác định lượng hemoglobin glycated ( HbA1c) trong máu toàn phần chích từ ngón tay hoặc từ máu tĩnh mạch lấy vào ống EDTA.

	83
	Thanh thử nước tiểu đo 11 thông số sử dụng được cho máy nước tiểu RAPID BIOTEC
	• Các thông số đo được:  Ascorbic Acid (ASC), Glucose (GLU), Bilirubin (BIL), Ketone (KET), Specific Gravity (SG), Blood (BLO), pH, Protein (PRO), Urobilinogen (URO), Nitrite (NIT), Leukocytes (LEU). • Dải đo của các chỉ số:
• Ascorbic Acid (ASC): 5-10 mg/dL (0.28-0.56 mmol/L).
• Glucose (GLU): 50-100 mg/dL (2.5-5mmol/L)
• Bilirubin (BIL): 0.4-1.0 mg/dL (6.8-17 μmol/L)
• Ketone (KET): 2.5-5 mg/dL (0.25-0.5 mmol/L).
• Specific Gravity (SG): 1.000 đến 1.030
• Blood (BLO): 0.018-0.060 mg/dL hoặc 5-10 Ery/μLtrongmẫunướctiểucónồngđộaxit ascorbic
• pH: 5 - 9
• Protein (PRO): 7.5-15 mg/dL (0.075-0.15 g/L).
• Urobilinogen (URO): 0.2-1.0 mg/dL (3.5-17 μmol/L)
• Nitrite (NIT): 0.05-0.1 mg/dL
• Leukocytes (LEU): 9-15 tếbàobạchcầu Leu/μL

	84
	Test chẩn đoán thai sớm
	
Que thử xét nghiệm định tính hCG (Nước tiểu) là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh chóng để phát hiện HCG định tính, giả định trong mẫu nước tiểu của người.
- Đặc điểm hiệu suất
Độ nhạy tương đối: >99,9%
Độ đặc hiệu tương đối: >99,9%
Hộp ≥ 50 Test

	85
	Hóa chất Ngoại kiểm Huyết Học RIQAS
	- Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng trên 10 thông số công thức máu bao gồm cả thông số Plateletcrit (PCT).
Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm, phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. 
 100% máu toàn phần có nguồn gốc từ người, Dạng dung dịch sẵn sàng sử dụng. 
Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC, ổn định sau mở nắp 2 ngày. 
Tần suất phân tích: hàng tháng. 
Cung cấp báo cáo thống kê, giới hạn chấp nhận và chỉ số hiệu suất dưới dạng tệp ".csv". Báo cáo ngoại kiểm cung cấp biểu đồ Điểm Đích giúp đánh giá hiệu xuất của phòng xét nghiệm cho 20 mẫu gần nhất, bao gồm cả chu kỳ trước đó. 
Có thể đăng ký tối đa 5 thiết bị mà không cần phải trả thêm phí quản lý. 

	86
	Hóa chất Ngoại kiểm Sinh hóa RIQAS
	 Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số, bao gồm cả ACE (Angiotensin Converting Enzyme), D-3-Hydroxybutyrate, Fructosamine, eGFR (estimated glomerular filtration rate), GLDH và NEFA. 
Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. 
Dạng đông khô, nguồn gốc từ người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC. 
Tần suất phân tích: hàng tháng. 
Cung cấp báo cáo thống kê, giới hạn chấp nhận và chỉ số hiệu suất dưới dạng tệp ".csv". Báo cáo ngoại kiểm cung cấp biểu đồ Điểm Đích giúp đánh giá hiệu xuất của phòng xét nghiệm cho 20 mẫu gần nhất, bao gồm cả chu kỳ trước đó. Có thể đăng ký tối đa 5 thiết bị mà không cần phải trả thêm phí quản lý.

	87
	Hóa chất Ngoại kiểm Đông máu RIQAS
	Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản hoặc tương đương.  
Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas  được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. 
Dạng đông khô, 100% huyết tương người.
Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC. 
Tần suất phân tích: hàng tháng. 
Cung cấp báo cáo thống kê, giới hạn chấp nhận và chỉ số hiệu suất dưới dạng tệp ".csv". Báo cáo ngoại kiểm cung cấp biểu đồ Điểm Đích giúp đánh giá hiệu xuất của phòng xét nghiệm cho 20 mẫu gần nhất, bao gồm cả chu kỳ trước đó. Có thể đăng ký tối đa 5 thiết bị mà không cần phải trả thêm phí quản lý.

	88
	Latex CRP
	Xét nghiệm định lượng Protein phản ứng C trong máu

	89
	Latex RF
	Xét nghiệm yếu tố thấp khớp (RF) do lượng kháng thể yếu tố thấp khớp có trong máu

	90
	 Chất chuẩn các thông số đông máu thường quy APTT, FIB, PT, TT 
	Standard Plasma: được điều chế từ một bể plasma đông lạnh từ người khoẻ mạnh được đệm và đông khô để đảm bảo sự ổn định của tất cả các thành phần trong huyết tương. 

	91
	Thuốc thử kiểm tra giá trị trung bình thông số xét nghiệm đông máu
	- Sử dụng để nội kiểm mức trung bình các xét nghiệm đông máu APTT, PT

	92
	Thuốc thử kiểm tra giá trị bất thường thông số xét nghiệm đông máu 
	- Sử dụng để nội kiểm mức bất thường các xét nghiệm đông máu  PT

	93
	Test kháng thể IgG/IgM trong chẩn đoán Sốt xuất huyết
	Định tính phát hiện đồng thời và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue (DEN1, 2, 3, 4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
- Vạch IgG: ﻿Độ nhạy tương quan: 97.3%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.3%
- Vạch IgM: ﻿Độ nhạy tương quan: 96.9%,  Độ đặc hiệu tương quan: 98.9% 

	94
	Cidex OPA Solution
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần: 
- Ortho-Phthaldehyde: 0,55%.
-  Thành phần trơ: 99,45%.
-  pH 7.2 - 7.8

	95
	Rapid anti-H.pylori Test

	Phát hiện kháng thể kháng H.pylori
Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016
- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
- Độ nhạy tương quan: 94.88% , độ đặc hiệu tương: 95.38%

	96
	Que thử xét nghiệm định tính OPI/MET/THC/MDMA/AMP/KET( nước tiểu)
	Mẫu phẩm: Nước tiểu
- Ngưỡng phát hiện:
AMP: 500ng/mL, KET: 500ng/mL, MDMA: 500ng/mL, MET: 1000ng/mL, OPI: 300ng/mL, THC: 50ng/mL

	97
	Que thử đường huyết
	Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD)
Thời gian đo: 10 giây
Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL
Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch
Phạm vi HCT: 25 - 60%
Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL)



1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa
a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu và bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT (yêu cầu nộp theo E-HSDT bản word/excel và bản PDF có dấu, chữ ký hợp lệ).
b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:
- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất hoặc hãng chủ sở hữu phát hành:
+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì nhà thầu chịu bất lợi (nếu có).
+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.
c. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:
+ Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định pháp luật hiện hành.
+ Tài liệu chứng minh số lưu hành hợp lệ.

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:
BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu:
Số ĐKKD:
SĐT liên lạc của người phụ trách:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tên hàng hóa dự thầu
	Model/ Ký mã hiệu /Mã sản phẩm
	Năm sản xuất
	HSX/ Xuât xứ
	Hãng chủ sở hữu/ xuất xứ
	Quy cách dự thầu
	Số lưu hành 
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu
	Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
- Cột (1), (2), (3): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.
- Cột (4): Ghi đúng tên hàng hóa trong tài liệu lưu hành.
- Cột (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu
- Cột (12): Nhà thầu phải highlight thông số kỹ thuật và nêu rõ số trang và tên file tài liệu trong E-HSDT.
Lưu ý: Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cố ý kê khai không trung thực, làm giả hoặc làm sai lệch thông tin trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:
[bookmark: _Toc124326890]
BẢN CAM KẾT 

- Công ty: ……………………………………………………………......................
- Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………
- Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………
- Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………, Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
I. Về E-HSDT: 
- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.
- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. 
- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất hoặc hãng chủ sở hữu phát hành. (chúng tôi cam kết trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hoặc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
II. Về cung ứng hàng hoá: 
- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét. 
- Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (Đối với trang thiết bị y tế đạt theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành, các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành).
- Hàng hoá mới 100%, giao hàng tại kho của Khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế Ea Súp. Hàng hóa cung cấp phải còn nguyên vẹn bao bì đóng gói của nhà sản xuất, được vận chuyển theo đúng điều kiện bảo quản của nhà sản xuất đảm bảo an toàn, phòng tránh cháy nổ, đổ vỡ, hư hỏng.
- Hạn sử dụng: Tối thiểu 06 tháng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hóa có tuổi thọ từ 01 đến 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hóa có tuổi thọ dưới 01 năm (Tuổi thọ của hàng hoá là khoảng thời gian tính từ ngày sản xuất đến hết ngày hết hạn sử dụng theo công bố của nhà sản xuất). Trong trường hợp hạn sử dụng của hàng hoá cung cấp không đáp ứng được yêu cầu nêu trên, nhà thầu phải có công văn giải trình và cung cấp thông tin hàng hoá có hạn sử dụng còn lại dài nhất mà nhà thầu có tại thời điểm giao hàng để Chủ đầu tư xem xét quyết định.
- Thời gian giao hàng: Chậm nhất là 05 ngày sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại trong trường hợp khẩn cấp); Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất, khẩn cấp… bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ;
- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.
- Cung cấp phiếu báo lô sản xuất, hạn sử dụng, ngày sản xuất của hàng hoá khi bàn giao hàng hoá cho Trung tâm Y tế Ea Súp. Đảm bảo điều kiện bảo quản theo yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn hàng hóa trong quá trình vận chuyển đến nơi giao hàng.
- Cung cấp phiếu kiểm nghiệm (Certificate of Analysis) hoặc các giấy tờ chứng nhận chất lượng, xuất xứ (như bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, cho từng lô hàng hoá khi bàn giao.
Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

	 
	___, ngày __ tháng __ năm__
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]


Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiêm ̣ mà không có tính năng kỹ thuật phù hợp với nội dung theo hợp đồng thì Bên mua có quyền từ chối nhận hàng hóa 
- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng. 
- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư
